
Số
Ngày hết 

hiệu lực
Họ và tên

Trình 

độ CM
Số CCHND

Ngày cấp 

CCHND

1

QUẦY THUỐC 

MINH ĐỨC CỦA 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CPDP 

TRUNG ƯƠNG 

CODUPHA TÂY  

NGUYÊN

Thôn Hàm 

Long, xã Ea 

Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

0187/26/

GPP-QT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

HOÀNG 

MINH ĐỨC

Dược sĩ 

Trung 

học

10036/CCHN-

D-SYT-ĐL
14/09/2017 0984626506 ĐGĐK

2

QUẦY THUỐC 

AN LẠC CỦA 

CTCP DƯỢC 

VTYT ĐẮK LẮK

Thôn Chợ, xã 

Ea Kly, tỉnh Đắk 

Lắk

0188/26/

GPP-QT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

HOÀNG 

THỊ ÁNH 

NGUYỆT

Dược sĩ 

trung 

cấp

20266/CCHN-

D-SYT-ĐL
07/12/2020 0947523139 ĐGĐK

3

QUẦY THUỐC 

HỒNG ÂN II CỦA 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CPDP 

TRUNG ƯƠNG 

CODUPHA TÂY  

NGUYÊN

Thôn 2A xã Ea 

Kly, tỉnh Đắk 

Lắk

0189/26/

GPP-QT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

HỒ PHÚC 

QUÂN

Dược sĩ 

trung 

học

01016/ĐL-

CCHND
30/06/2015 0946566718 ĐGĐK

4
QUẦY THUỐC 

BÌNH AN

Số 139 thôn 

Thanh Sơn, xã 

Ea Knốp, tỉnh 

Đắk Lắk

0190/26/

GPP-QT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

LÊ THỊ 

BÌNH

Dược sĩ 

trung 

cấp

23095/CCHN-

D-SYT-ĐL
14/03/2023 0975327488 ĐGĐK

Phụ lục II

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC (GPP)

(Kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-SYT ngày 09 tháng 06 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk)

TT Tên/loại hình cơ sở
Địa chỉ kinh 

doanh

Giấy chứng nhận GPP Loại 

hình 

kinh 

doanh

Phạm vi kinh doanh

Người chịu trách nhiệm chuyên môn

Điện thoại Ghi chú

1



5
QUẦY THUỐC 

TRƯỜNG THỊNH

Thôn Quyết 

Thắng 1, xã Ea 

Knốp, tỉnh Đắk 

Lắk

0191/26/

GPP-QT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ NGỌC 

THU

Dược sĩ 

trung 

học

5914/CCHN-

D-SYT-HCM
27/05/2020 0975329344 CM

6

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC 

PHẨM FPT LONG 

CHÂU - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH 

NHÀ THUỐC 

LONG CHÂU 1202

Km 38, xã Ea 

Phê, tỉnh Đắk 

Lắk

0189/26/

GPP-NT

03 năm kể từ 

ngày ký

Nhà 

thuốc
Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và điều kiện lạnh 2°C - 8°C (Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc Danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, sinh phẩm; Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin) . Không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

THUỶ THỊ 

HOÀI 

THANH

Dược sĩ 

đại học

21096/CCHN-

D-SYT-ĐL
16/05/2021 0842811456 ĐGĐK

7

QUẦY THUỐC 

BÁN LẺ CỦA 

CTCP DƯỢC 

VTYT ĐẮK LẮK

Buôn Aê Lai, xã 

M’Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk

0192/26/

GPP-NT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

ĐOÀN THỊ 

LIÊN

Dược sĩ 

trung 

học

00005/ĐL-

CCHND
20/06/2013 0932556769 ĐGĐK

8

QUẦY THUỐC 

TÂY KIM NGỌC 

96 CỦA CHI 

NHÁNH CÔNG 

TY CPDP TRUNG 

ƯƠNG CODUPHA 

TÂY  NGUYÊN

Ngã tư, Buôn Ea 

Yông A, xã 

Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

0193/26/

GPP-QT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ KIM 

NGỌC

Dược sĩ 

trung 

cấp

19112/CCHN-

D-SYT-ĐL
04/05/2019 0365274476 CM

9

NHÀ THUỐC CỦA 

PHÒNG KHÁM 

ĐA KHOA TRÍ 

VUI 

Số 360 Giải 

Phóng, xã 

Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

0190/26/

GPP-NT

03 năm kể từ 

ngày ký

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc Danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin) . 

Không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ THẢO 

SƯƠNG

Dược sĩ 

đại học

00177/ĐL-

CCHND
30/08/2013 0914411568 CM

2



10

QUẦY THUỐC 

ANH THƯ CỦA 

CHI NHÁNH 

CÔNG TY CPDP 

TRUNG ƯƠNG 

CODUPHA TÂY  

NGUYÊN

Thôn Thanh 

Vân, xã Vụ Bổn, 

tỉnh Đắk Lắk

0194/26/

GPP-QT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

HOÀNG 

ANH THƯ

Cao 

đẳng 

danh 

hiệu Cử 

nhân 

thực 

hành 

dược

26069/CCHN-

D-SYT-ĐL
31/03/2026 0847475457 CM

11

QUẦY THUỐC SỐ 

47  CỦA CTCP 

DƯỢC VTYT ĐẮK 

LẮK

Thôn Tân 

Thành, xã 

Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

0195/26/

GPP-QT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

HUỲNH 

THỊ MINH

Dược sĩ 

trung 

cấp

01005/ĐL-

CCHND
10/06/2015 0367644258 ĐGĐK

12
NHÀ THUỐC VÕ 

SỸ NGUYỄN

Số 306 Giải 

Phóng, xã 

Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

0191/26/

GPP-NT

03 năm kể từ 

ngày ký

Nhà 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường 

(Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất; thuốc độc; thuốc chứa dược chất thuộc Danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh 

vực; Không bao gồm: thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất; thuốc phóng xạ; vắc xin) . 

Không được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

TRƯƠNG 

THỊ BẢO 

TRANG

Dược sĩ 

đại học

21059/CCHN-

D-SYT-ĐL
13/04/2021 0966339479 CM

13

QUẦY THUỐC 

BÁN LẺ CỦA 

CTCP DƯỢC 

VTYT ĐẮK LẮK

Số 84 Hồ Xuân 

Hương, xã Ea 

Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

0196/26/

GPP-QT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

LÊ THỊ 

TUYẾT 

NHUNG

Dược sĩ 

trung 

học

01264/ĐL-

CCHND
10/11/2015 0985576667 ĐGĐK

14

QUẦY THUỐC 

BÁN LẺ CỦA 

CTCP DƯỢC 

VTYT ĐẮK LẮK

Thôn 4, xã Ea 

Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

0197/26/

GPP-QT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

ĐINH THỊ 

MINH

Dược sĩ 

trung 

cấp

00861/ĐL-

CCHND
20/01/2015 0962552268 ĐGĐK

3



15

QUẦY THUỐC 

BÁN LẺ CỦA 

CTCP DƯỢC 

VTYT ĐẮK LẮK

Số 189 thôn 

Quyết Tâm, xã 

Ea Knốp, tỉnh 

Đắk Lắk

0198/26/

GPP-QT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ 

LƯỢNG

Dược sĩ 

trung 

cấp

19123/ĐL-

CCHND
04/05/2019 0345455077 ĐGĐK

16

QUẦY THUỐC 

HOÀNG MAI CỦA 

CTCP DƯỢC 

VTYT ĐẮK LẮK

Ngã 3 Buôn 

Phê, xã Ea Phê, 

tỉnh Đắk Lắk

0199/26/

GPP-QT

03 năm kể từ 

ngày ký

Quầy 

thuốc

Mua và bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc thiết yếu 

và Danh mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều 

kiện thường (Bao gồm cả: thuốc thuộc danh mục 

thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; Không Bao gồm: 

thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất, thuốc dạng 

phối hợp có chứa dược chất gây nghiện/hướng 

thần/tiền chất, vắc xin) . Không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ.

NGUYỄN 

THỊ MAI

Dược sĩ 

Trung 

cấp

2307/CCHN-

D-SYT-HCM
16/01/2018 0356709897 ĐGĐK

TỔNG CỘNG: 16 cơ sở
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